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 Hiện nay, báo cáo ESG đã bắt đầu chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Tuy nhiên, quá trình tích hợp ESG đang bộc lộ những rào cản chung đối với các doanh nghiệp SME nói chung 
và nhà thầu phụ SME nói riêng về giới hạn nguồn lực, hệ thống quản lý dữ liệu mơ hồ và tính không chắc chắn 
về quy định. Do đó, nghiên cứu này cung cấp một bộ khung các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) dành cho nhà 
thầu SME tích hợp ESG trong giai đoạn tiền triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương 
pháp định tính khám phá, kết hợp giữa tổng quan tài liệu và tham vấn chuyên gia. Kết quả thu được bộ khung 
gồm 19 yếu tố CSFs, chia làm 4 trụ cột chiến lược, trong đó năng lực nội tại (trụ cột 2) và tư duy và năng lực 
thượng tầng (trụ cột 4) mang tính quyết định. Bộ khung này là hệ quy chiếu giúp ban lãnh đạo SME ra quyết 
định trong việc phân bổ nguồn lực hợp lý trong giai đoạn tiền triển khai và làm tiền đề cho các nghiên cứu 
định lượng tiếp theo. 
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 Currently, ESG reporting has begun to shift from voluntary to mandatory for small and medium-sized 
enterprises (SMEs). However, the ESG integration process reveals common barriers for SMEs in general and 
SME subcontractors in particular, regarding limited resources, vague data management systems, and 
regulatory uncertainty. Therefore, this study provides a framework of critical success factors (CSFs) for SME 
contractors to integrate ESG during the pre-implementation stage in Ho Chi Minh City. The research uses an 
exploratory qualitative method, combining a literature review and expert consultation. The results establish 
a framework of 19 CSFs divided into 4 strategic pillars, in which internal capacity (Pillar 2) and the mindset 
and capability of top management (Pillar 4) play a decisive role. This framework serves as a reference guide 
to help SME leadership make decisions on reasonable resource allocation in the pre-implementation phase 
and lays the foundation for future quantitative studies. 
 

 
1. Giới thiệu 
 
 Trong bối cảnh toàn cầu, phát triển bền vững có xu hướng 
chuyển dịch tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) từ tự nguyện 
sang bắt buộc [1]. Cụ thể, Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp 
(CSRD) của Liên minh Châu Âu dần trở nên bắt buộc và mở rộng phạm 
vi kiểm soát đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) buộc tuân theo tiêu 
chuẩn ESRS từ năm 2026 và chậm nhất là năm 2028 [2]. Tuy nhiên, 
trước rào cản về nguồn lực thực tiễn, EU đã ban hành báo cáo bền vững 
tự nguyện (VSME) được áp dụng và xem là mức trần cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chưa niêm yết. Tại Việt Nam, ESG được khẳng định 
là xu hướng tất yếu và trở thành thước đo quan trọng trong chiến lược 
phát triển bền vững của quốc gia lẫn doanh nghiệp [3]. Tuy nhiên, quá 
trình tích hợp ESG đang bộc lộ những rào cản chung đối với các doanh 
nghiệp SME trong nước và quốc tế là giới hạn nguồn lực, hệ thống quản 
lý dữ liệu mơ hồ và tính không chắc chắn về quy định và thiếu sự liên 

kết trong chuỗi cung ứng nội địa [4, 5]. Các báo cáo thực tế tại Việt 
Nam đã cho thấy: 61.5 % chỉ thực hiện một phần cam kết ESG, 7.7 % 
dừng lại ở việc lập kế hoạch triển khai, 53.8 % nhận định rằng rào cản 
lớn nhất chính là khung pháp lý chưa minh bạch. Đáng báo động hơn, 
46.2 % gặp khó khăn trong việc báo cáo ESG mà thiếu sự hướng dẫn, 
công cụ đo lường, và 38.5 % doanh nghiệp SME gặp khó khăn tài chính 
trong việc đầu tư vào công nghệ xanh [6]. Việc tích hợp ESG vào chiến 
lược dài hạn vẫn đang là một thách thức lớn, ngay cả đối với các doanh 
nghiệp lớn chỉ đang dừng ở mức quản trị rủi ro và chưa tạo ra chuỗi 
giá trị hiệu quả [7].  
 Sức ép này càng trở nên khó khăn đối với các ngành công nghiệp 
như xây dựng là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế 
quốc gia [8], nhưng đồng thời cũng là tác nhân chịu trách nhiệm cho 
việc tiêu thụ 30 % năng lượng và tạo ra 33 % tổng lượng khí thải CO2 
toàn cầu, trong đó 18 % đến từ sản xuất xi măng và thép [9-11]. Trong 
khi Việt Nam đặt mục tiêu Net Zero Carbon 2050 là chiến lược cao nhất 
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về môi trường [12]. Do tính chất thâm dụng tài nguyên, việc chuyển 
đổi xanh ngành xây dựng là một mắt xích quan trọng đối với phát triển 
bền vững [13]. Đáng chú ý, lượng phát thải Phạm vi 3 (Scope 3) thường 
chiếm 80 % tổng lượng phát thải trở thành trọng tâm trong việc quản 
lý và phần lớn quy trách nhiệm này về các nhà thầu phụ [14, 15]. Cho 
nên, tổng thầu sẽ chịu hình phạt tài chính từ chủ đầu tư nếu báo cáo 
lượng phát thải vượt ngưỡng hoặc không minh bạch trong đo lường 
dữ liệu [16] và hơn 70 % đồng tình với việc ưu tiên doanh nghiệp có 
ESG để giảm thiểu rủi ro và tăng tính minh bạch [17]. Đứng trước bối 
cảnh này nhà thầu SME có rủi ro bị đào thải cao [18].  
 Tuy nhiên tổng quan tài liệu cho thấy, các nghiên cứu về ESG 
hiện tại đang bộc lộ sự phân hóa rõ rệt: phần lớn các công trình chỉ tập 
trung vào các doanh nghiệp lớn (LE), các công ty niêm yết thuộc khối 
ngành dịch vụ vốn có lợi thế điểm cao trong kết quả báo cáo ESG [19]; 
hoặc chỉ giới hạn ở việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm 
cải thiện một phần cho báo cáo ESG [20-24]. Riêng trong lĩnh vực xây 
dựng, trọng tâm nghiên cứu vẫn đang thiên về nhóm các doanh nghiệp 
xây dựng quy mô lớn và thiếu sự quan tâm đến phân khúc nhà thầu 
phụ SME, mặc dù đây mới chính là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
áp lực kiểm soát phát thải (Scope 3) từ chuỗi cung ứng [14-16, 18]. Hệ 
quả của sự thiên lệch này là cả trên bình diện quốc tế lẫn Việt Nam đều 
đang thiếu vắng một bộ khung tinh gọn về các yếu tố thành công cốt 
lõi (CSFs) được thiết kế đặc thù cho tiến trình tích hợp ESG ở các doanh 
nghiệp SME [25]. Hơn thế nữa, đối mặt với nguồn lực hữu hạn của 
SME [4, 5], việc các nhà thầu phụ cố gắng phân bổ đầu tư dàn trải 
nhằm tuân thủ các bộ tiêu chuẩn đo lường phổ quát (như CSI và GRI) 
[25], vốn được định hình cho các doanh nghiệp lớn, là một chiến lược 
không khả thi và tiềm ẩn rủi ro lãng phí nguồn lực.  
 Xuất phát từ những hạn chế của các nghiên cứu tiền nhiệm, kết 
hợp với nhu cầu cấp thiết trong việc chuyển hóa cấu trúc ESG phức tạp 
thành một lộ trình thực tiễn và phù hợp với đặc thù ngành [25], nghiên 
cứu này lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm không gian nghiên cứu 
dựa trên vị thế chiến lược: không chỉ là đầu tàu kinh tế đóng góp cho 
20 % GDP quốc gia, mà còn dẫn đầu về lũy kế dự án FDI trong năm 
2025 [26, 27]. Cũng như, đây là nơi chịu áp lực chuyển đổi xanh mới 
sớm nhất và mạnh mẽ từ chuỗi cung ứng. Do đó, mục tiêu của nghiên 
cứu này là xác định, hệ thống hóa thành một bộ khung các yếu tố thành 
công cốt lõi (CSFs) bám sát thực tiễn cho tiến trình tích hợp ESG tại các 
nhà thầu phụ xây dựng SME tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 
cứu thiết lập một hệ quy chiếu nền tảng phục vụ cho các đánh giá định 
lượng tiếp theo trong lộ trình tích hợp ESG trong giai đoạn tiền triển 
khai của nhà thầu phụ xây dựng SME tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết 
2.1. Tổng quan tài liệu 
 
 Các nguồn tài liệu phục vụ trong nghiên cứu được phân bổ theo 
cấu trúc hình phễu, từ vĩ mô đến vi mô. Cụ thể, để thiết lập bối cảnh vĩ 
mô, nghiên cứu sẽ dùng nguồn tài liệu từ các cơ quan Nhà nước, văn 
bản pháp luật hiện hành và một số trang báo uy tín trong nước. Ngược 

lại, nhằm tổng hợp các nghiên cứu tiền nhiệm, khoảng trống nghiên 
cứu, cũng như nhận diện các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) có liên 
quan nghiên cứu đã tiến hành hệ thống hóa trên các cơ sở dữ liệu học 
thuật quốc tế bao gồm Google Scholar, Scopus, ScienceDirect.  
 Mặc dù, chủ đề về ESG đã được khai thác khá rộng rãi, song các 
công trình dành riêng cho khối SME trong ngành xây dựng còn hạn chế, 
do phần lớn các nghiên cứu sẽ tập trung vào khối SME ngành dịch vụ vốn 
có lợi thế điểm cao trong kết quả báo cáo ESG [19]. Để khắc phục rào cản 
này, nghiên cứu sẽ tiến hành tìm kiếm các nghiên cứu về ESG thuộc khối 
SME nói chung, sau đó đối chiếu và sàng lọc các biến tương thích với bối 
cảnh nhà thầu xây dựng vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Tiến trình thu thập bắt đầu từ cụm từ khóa “ESG Review” nhằm 
nắm bắt các nền tảng lý thuyết và xu hướng nghiên cứu hiện tại, thu 
được 1,588 kết quả. Tiếp nối, quá trình tìm kiếm từ khóa diện rộng: 
“ESG, Critical success factor, Small and medium-sized enterprises” (13,400 
kết quả), kết hợp với cụm “ESG, Critical success factor, Construction 
enterprises” (37,800 kết quả). Đặc biệt, cập nhật các cải thiện báo cáo 
kết quả ESG trong giai đoạn (2025-2026), cụm từ “Enhanced ESG report” 
mang lại 24,500 kết quả. Cuối cùng, dựa trên tệp dữ liệu này, nghiên 
cứu tiến hành lập bảng ma trận tổng quan tài liệu dựa trên các nghiên 
cứu phù hợp với bối cảnh của đề tài và đặc thù của nhà thầu phụ vừa 
và nhỏ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả sau khi thu được dựa 
trên tổng quan tài liệu kết hợp với các lý thuyết nền phù hợp, từ đó hệ 
thống hóa một danh sách sơ bộ các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) dự 
kiến, làm cơ sở lý luận vững chắc trước khi tiến hành bước tham vấn 
thực tiễn.  
 
2.2. Thuyết Quan điểm Dựa trên nguồn lực 
 
 Quan điểm Dựa trên Nguồn lực (RBV) là “một mô hình phân tích 
lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách tập trung vào mối liên hệ giữa 
các đặc điểm nội tại của doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động; trong đó, 
tài nguyên doanh nghiệp được phân mảnh thành vốn vật chất, vốn nhân 
lực và vốn tổ chức. Theo lý thuyết này, lợi thế cạnh tranh bền vững chỉ 
hình thành khi một tổ chức sở hữu và khai thác được các nguồn lực 
đáp ứng bộ thuộc tính VRIN: có giá trị (Valuable), hiếm có (Rare), khó 
bắt chước (Inimitable) và không thể thay thế (Non-substitutable). Khác 
với các góc nhìn truyền thống, sức mạnh của RBV nằm ở hai giả định 
cốt lõi: các doanh nghiệp trong cùng ngành luôn sở hữu những nguồn 
lực chiến lược không đồng nhất, và những nguồn lực này không thể 
dịch chuyển hoàn hảo giữa các tổ chức, từ đó duy trì được sự khác biệt 
chiến lược trong dài hạn” [28]. Khi đối chiếu vào bối cảnh thực tế của 
ngành xây dựng, nhà thầu SME đang đặt vào một nghịch lý. Một mặt, 
họ phải chịu áp lực từ chuyển đổi xanh, yêu cầu kiểm soát phát thải 
Phạm vi 3 (Scope 3) từ chủ đầu tư và nhà thầu chính [14, 18]. Mặt 
khác, nền tảng tài nguyên của nhà thầu SME lại bộc lộ sự đứt gãy, điển 
hình như các khó khăn về thiếu hụt về mặt tài chính [9], rào cản trong 
việc tiếp cận tín dụng xanh [3], cùng những hạn chế về năng suất lao 
động và khả năng cạnh tranh [5]. Với những nghịch lý này, sẽ có nhiều 
rủi ro khi SME áp dụng ESG phân bổ theo chiều ngang. Dựa trên thuyết 
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về môi trường [12]. Do tính chất thâm dụng tài nguyên, việc chuyển 
đổi xanh ngành xây dựng là một mắt xích quan trọng đối với phát triển 
bền vững [13]. Đáng chú ý, lượng phát thải Phạm vi 3 (Scope 3) thường 
chiếm 80 % tổng lượng phát thải trở thành trọng tâm trong việc quản 
lý và phần lớn quy trách nhiệm này về các nhà thầu phụ [14, 15]. Cho 
nên, tổng thầu sẽ chịu hình phạt tài chính từ chủ đầu tư nếu báo cáo 
lượng phát thải vượt ngưỡng hoặc không minh bạch trong đo lường 
dữ liệu [16] và hơn 70 % đồng tình với việc ưu tiên doanh nghiệp có 
ESG để giảm thiểu rủi ro và tăng tính minh bạch [17]. Đứng trước bối 
cảnh này nhà thầu SME có rủi ro bị đào thải cao [18].  
 Tuy nhiên tổng quan tài liệu cho thấy, các nghiên cứu về ESG 
hiện tại đang bộc lộ sự phân hóa rõ rệt: phần lớn các công trình chỉ tập 
trung vào các doanh nghiệp lớn (LE), các công ty niêm yết thuộc khối 
ngành dịch vụ vốn có lợi thế điểm cao trong kết quả báo cáo ESG [19]; 
hoặc chỉ giới hạn ở việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm 
cải thiện một phần cho báo cáo ESG [20-24]. Riêng trong lĩnh vực xây 
dựng, trọng tâm nghiên cứu vẫn đang thiên về nhóm các doanh nghiệp 
xây dựng quy mô lớn và thiếu sự quan tâm đến phân khúc nhà thầu 
phụ SME, mặc dù đây mới chính là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp 
áp lực kiểm soát phát thải (Scope 3) từ chuỗi cung ứng [14-16, 18]. Hệ 
quả của sự thiên lệch này là cả trên bình diện quốc tế lẫn Việt Nam đều 
đang thiếu vắng một bộ khung tinh gọn về các yếu tố thành công cốt 
lõi (CSFs) được thiết kế đặc thù cho tiến trình tích hợp ESG ở các doanh 
nghiệp SME [25]. Hơn thế nữa, đối mặt với nguồn lực hữu hạn của 
SME [4, 5], việc các nhà thầu phụ cố gắng phân bổ đầu tư dàn trải 
nhằm tuân thủ các bộ tiêu chuẩn đo lường phổ quát (như CSI và GRI) 
[25], vốn được định hình cho các doanh nghiệp lớn, là một chiến lược 
không khả thi và tiềm ẩn rủi ro lãng phí nguồn lực.  
 Xuất phát từ những hạn chế của các nghiên cứu tiền nhiệm, kết 
hợp với nhu cầu cấp thiết trong việc chuyển hóa cấu trúc ESG phức tạp 
thành một lộ trình thực tiễn và phù hợp với đặc thù ngành [25], nghiên 
cứu này lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh làm không gian nghiên cứu 
dựa trên vị thế chiến lược: không chỉ là đầu tàu kinh tế đóng góp cho 
20 % GDP quốc gia, mà còn dẫn đầu về lũy kế dự án FDI trong năm 
2025 [26, 27]. Cũng như, đây là nơi chịu áp lực chuyển đổi xanh mới 
sớm nhất và mạnh mẽ từ chuỗi cung ứng. Do đó, mục tiêu của nghiên 
cứu này là xác định, hệ thống hóa thành một bộ khung các yếu tố thành 
công cốt lõi (CSFs) bám sát thực tiễn cho tiến trình tích hợp ESG tại các 
nhà thầu phụ xây dựng SME tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên 
cứu thiết lập một hệ quy chiếu nền tảng phục vụ cho các đánh giá định 
lượng tiếp theo trong lộ trình tích hợp ESG trong giai đoạn tiền triển 
khai của nhà thầu phụ xây dựng SME tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 
2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết 
2.1. Tổng quan tài liệu 
 
 Các nguồn tài liệu phục vụ trong nghiên cứu được phân bổ theo 
cấu trúc hình phễu, từ vĩ mô đến vi mô. Cụ thể, để thiết lập bối cảnh vĩ 
mô, nghiên cứu sẽ dùng nguồn tài liệu từ các cơ quan Nhà nước, văn 
bản pháp luật hiện hành và một số trang báo uy tín trong nước. Ngược 

lại, nhằm tổng hợp các nghiên cứu tiền nhiệm, khoảng trống nghiên 
cứu, cũng như nhận diện các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) có liên 
quan nghiên cứu đã tiến hành hệ thống hóa trên các cơ sở dữ liệu học 
thuật quốc tế bao gồm Google Scholar, Scopus, ScienceDirect.  
 Mặc dù, chủ đề về ESG đã được khai thác khá rộng rãi, song các 
công trình dành riêng cho khối SME trong ngành xây dựng còn hạn chế, 
do phần lớn các nghiên cứu sẽ tập trung vào khối SME ngành dịch vụ vốn 
có lợi thế điểm cao trong kết quả báo cáo ESG [19]. Để khắc phục rào cản 
này, nghiên cứu sẽ tiến hành tìm kiếm các nghiên cứu về ESG thuộc khối 
SME nói chung, sau đó đối chiếu và sàng lọc các biến tương thích với bối 
cảnh nhà thầu xây dựng vừa và nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
 Tiến trình thu thập bắt đầu từ cụm từ khóa “ESG Review” nhằm 
nắm bắt các nền tảng lý thuyết và xu hướng nghiên cứu hiện tại, thu 
được 1,588 kết quả. Tiếp nối, quá trình tìm kiếm từ khóa diện rộng: 
“ESG, Critical success factor, Small and medium-sized enterprises” (13,400 
kết quả), kết hợp với cụm “ESG, Critical success factor, Construction 
enterprises” (37,800 kết quả). Đặc biệt, cập nhật các cải thiện báo cáo 
kết quả ESG trong giai đoạn (2025-2026), cụm từ “Enhanced ESG report” 
mang lại 24,500 kết quả. Cuối cùng, dựa trên tệp dữ liệu này, nghiên 
cứu tiến hành lập bảng ma trận tổng quan tài liệu dựa trên các nghiên 
cứu phù hợp với bối cảnh của đề tài và đặc thù của nhà thầu phụ vừa 
và nhỏ ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả sau khi thu được dựa 
trên tổng quan tài liệu kết hợp với các lý thuyết nền phù hợp, từ đó hệ 
thống hóa một danh sách sơ bộ các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) dự 
kiến, làm cơ sở lý luận vững chắc trước khi tiến hành bước tham vấn 
thực tiễn.  
 
2.2. Thuyết Quan điểm Dựa trên nguồn lực 
 
 Quan điểm Dựa trên Nguồn lực (RBV) là “một mô hình phân tích 
lợi thế cạnh tranh bền vững bằng cách tập trung vào mối liên hệ giữa 
các đặc điểm nội tại của doanh nghiệp và hiệu suất hoạt động; trong đó, 
tài nguyên doanh nghiệp được phân mảnh thành vốn vật chất, vốn nhân 
lực và vốn tổ chức. Theo lý thuyết này, lợi thế cạnh tranh bền vững chỉ 
hình thành khi một tổ chức sở hữu và khai thác được các nguồn lực 
đáp ứng bộ thuộc tính VRIN: có giá trị (Valuable), hiếm có (Rare), khó 
bắt chước (Inimitable) và không thể thay thế (Non-substitutable). Khác 
với các góc nhìn truyền thống, sức mạnh của RBV nằm ở hai giả định 
cốt lõi: các doanh nghiệp trong cùng ngành luôn sở hữu những nguồn 
lực chiến lược không đồng nhất, và những nguồn lực này không thể 
dịch chuyển hoàn hảo giữa các tổ chức, từ đó duy trì được sự khác biệt 
chiến lược trong dài hạn” [28]. Khi đối chiếu vào bối cảnh thực tế của 
ngành xây dựng, nhà thầu SME đang đặt vào một nghịch lý. Một mặt, 
họ phải chịu áp lực từ chuyển đổi xanh, yêu cầu kiểm soát phát thải 
Phạm vi 3 (Scope 3) từ chủ đầu tư và nhà thầu chính [14, 18]. Mặt 
khác, nền tảng tài nguyên của nhà thầu SME lại bộc lộ sự đứt gãy, điển 
hình như các khó khăn về thiếu hụt về mặt tài chính [9], rào cản trong 
việc tiếp cận tín dụng xanh [3], cùng những hạn chế về năng suất lao 
động và khả năng cạnh tranh [5]. Với những nghịch lý này, sẽ có nhiều 
rủi ro khi SME áp dụng ESG phân bổ theo chiều ngang. Dựa trên thuyết 

RBV, tài nguyên của doanh nghiệp được chia thành: tài sản hữu hình 
và tài sản vô hình. 
 Về nhóm tài sản hữu hình, tài chính được xem là nền tảng giải 
quyết vấn đề, với khả năng duy trì biên lợi nhuận ổn định kết hợp với 
quản trị dòng tiền chuẩn mực không chỉ tái đầu tư vào các hoạt động 
phát triển bền vững dài hạn mà còn giúp đáp ứng các điều kiện khắt 
khe để tiếp cận nguồn vốn từ định chế tài chính. Khối năng lực này 
được đại diện bởi chất lượng lợi nhuận [24, 29, 30] và quản lý tài 
chính doanh nghiệp [24, 30-37]. Khi vấn đề tài chính được giải quyết, 
hệ thống kỹ thuật cũng cần được xem xét cải thiện và nâng cấp. Năng 
lực kỹ thuật và quản trị số hóa của nhà thầu [22-24, 31, 32, 36-41] kết 
hợp với ứng dụng công nghệ và đổi mới kỹ thuật thi công sạch (CIT) 
[23, 39] cho phép doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả tài nguyên thi công, 
đồng thời số hóa và minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu dự án từ các phần 
mềm chuyên ngành và các biện pháp, thiết bị thi công thế hệ mới nhằm 
tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải và hạn chế ô nhiễm tại công trường 
đáp ứng các yêu cầu chuẩn xanh trong thi công từ chủ đầu tư hay tổng 
thầu. Cuối cùng, các nghiên cứu gần đây cũng đã chỉ ra rằng tiếp cận 
và tích hợp các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám 
mây, công nghệ tài chính (AI, Cloud computing, Fintech) vào hệ thống 
vận hành nhằm tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao kết quả báo cáo ESG 
[20-23, 36, 42]. 
 Đến nhóm tài sản vô hình, trọng tâm sẽ xoay quanh hai yếu tố là 
môi trường và con người, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo một văn hóa 
doanh nghiệp [24, 31, 36, 39, 40, 42-44] cởi mở, nơi nhân sự sẵn sàng 
tiếp nhận và thực thi các tiêu chuẩn mới, đi kèm với việc đầu tư vào 
năng lực đào tạo và phúc lợi đội ngũ nhân sự [32, 35-45] nhằm tạo ra 
một đội ngũ nhân sự nòng cốt được trang bị các kiến thức về ESG, phát 
triển bền vững và có những chính sách duy trì phúc lợi cho nhóm đối 
tượng này. Tiếp theo, doanh nghiệp cũng cần có sự rõ ràng và tính sẵn 
có của hệ thống biểu mẫu nhằm thu thập, báo cáo chính xác các số liệu 
vận hành (tiêu thụ vật tư, năng lượng) đáp ứng kịp thời yêu cầu về dữ 
liệu ESG từ chủ đầu tư và tổng thầu - chuẩn hóa quy trình và biểu mẫu 
báo cáo [33, 35, 37, 40, 44]. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần xây dựng 
và vận hành hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường (HSE) 
một cách bài bản, có quy trình kiểm tra [32, 45], nhằm đảm bảo các 
tiêu chí về chuẩn xanh và an toàn lao động của đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
tại công trường. Cuối cùng, việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro giúp 
nhà thầu phụ chủ động nhận diện, kiểm soát các rủi ro pháp lý, môi 
trường trong quá trình dịch chuyển sang tiêu chuẩn xanh.  
 
2.3. Thuyết các bên liên quan 
 
 Thuyết Các bên liên quan (Stakeholder Theory), được đặt nền 
móng bởi Freeman (1984), “tại đây doanh nghiệp được đánh giá dựa 
trên các mối quan hệ đan xen với những cá nhân hoặc nhóm có khả 
năng tác động hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mục tiêu, định 
hướng chiến lược của tổ chức. Cốt lõi của lý thuyết này đòi hỏi ban 
lãnh đạo phải dung hòa lợi ích và gắn kết chặt chẽ khía cạnh đạo đức 
kinh doanh nhằm kiến tạo, phân phối giá trị bền vững cho toàn bộ hệ 

sinh thái các bên liên quan, thay vì chỉ tập trung vào việc tối đa hóa lợi 
ích cho cổ đông” [46].  
 Trong bối cảnh thực tiễn của ngành xây dựng, nhà thầu xây dựng 
SME là những cá thể, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quyết định vĩ mô, 
đồng thời, cũng chính là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng [47]. Do đó, trước tiên là sức ép từ chính sách hỗ trợ và quy định 
từ chính phủ [31, 34, 35, 38, 39, 48, 49], từ đó trở thành một hành 
lang pháp lý buộc các doanh nghiệp phải tuân theo, cũng như yêu cầu 
am hiểu và áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh [32] từ chủ 
đầu tư, tổng thầu đều mang tính phụ thuộc cao từ các mắt xích lớn. 
Chính vì thế, đáp ứng yêu cầu minh bạch của các bên liên quan [29, 32, 
34-36, 39, 40, 44, 50] trở thành yếu tố quan trọng, buộc nhà thầu phụ 
SME phải chủ động trong việc đáp ứng các tiêu chí khắt khe từ các bên, 
đặc biệt là chủ đầu tư.  
 Dưới sức ép đa chiều, các nhà thầu phụ SME cần phải triển khai 
các chiến lược thích ứng theo chiều dọc thông qua việc tái cấu trúc 
mạng lưới liên kết. Bước đầu tiên là kiểm soát chặt chẽ nguồn cung 
ứng/chuỗi cung ứng [32, 39] nội bộ của doanh nghiệp, họ cần phải 
thay đổi và ưu tiên lựa chọn các nhà cung cấp vật tư thân thiện với môi 
trường. Tiếp theo, để giảm tải gánh nặng về chi phí chuyển đổi công 
nghệ xanh và quản lý rác thải, tham gia mạng lưới hiệp hội ngành nghề 
[35, 36, 40, 44, 45] được xem là giải pháp tối ưu giúp nhà thầu phụ có 
thể chia sẻ chi phí và dễ dàng tiếp cận hơn với các chứng nhận quốc tế. 
Nhìn chung, doanh nghiệp nên tập trung vào các chiến lược dài hạn và 
duy trì quan hệ đối tác chiến lược dài hạn thay vì mô hình cạnh tranh 
các dự án giá rẻ bằng cách xây dựng quan hệ đối tác chiến lược bền 
vững [45] nhằm bảo vệ và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị dài hạn. 
 
2.4. Thuyết Thượng tầng 
 
 Thuyết Thượng tầng (Upper Echelons Theory - UET), được khởi 
xướng bởi Hambrick và Mason (1984), “là một lý thuyết quản trị nhấn 
mạnh rằng các quyết định chiến lược và kết quả hoạt động của tổ chức 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cách các nhà lãnh đạo cấp cao diễn giải tình 
huống. Xuất phát từ tính duy lý giới hạn, những sự diễn giải mang tính 
cá nhân này không bao giờ hoàn toàn khách quan; thay vào đó, chúng 
bị bộ lọc nhận thức bóp méo và định hình dựa trên chính nền tảng kinh 
nghiệm, hệ giá trị cốt lõi và đặc điểm tính cách của các nhà quản trị” 
[51]. Dưới góc nhìn quản trị học, SME có sự khác biệt về bản chất so 
với doanh nghiệp lớn (LE), điển hình nhất là đặc thù của cấu trúc tập 
quyền, nơi mọi quyết định về chiến lược, chính sách đều phụ thuộc vào 
quyết định của chủ sở hữu [52]. 
 Xuất phát từ đặc thù cấu trúc tập quyền, sự thành công của việc 
tích hợp ESG của các nhà thầu phụ SME được quyết định bởi người 
đứng đầu. Với bối cảnh này, đòi hỏi đạo đức của lãnh đạo [34, 36, 43, 
49], nơi người đứng đầu phải làm gương trong việc tuân thủ chuẩn 
mực đạo đức, duy trì sự công bằng và minh bạch tuyệt đối. Hệ giá trị 
đạo đức này sẽ là động lực để phát triển nên tư duy lãnh đạo đổi mới 
và cam kết đầu tư dài hạn [23, 31, 34, 36, 42, 44, 45], giúp chủ doanh 
nghiệp đặt ra tầm nhìn và mục tiêu phát triển bền vững thay vì chỉ tập 
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trung vào các lợi nhuận ngắn hạn. Cuối cùng, việc liên tục rà soát và 
nắm bắt biến động từ môi trường bên ngoài, từ đó đưa ra các giải pháp 
hoạch định chiến lược thích ứng [32, 42, 50], giúp nhà thầu chủ động 
hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh như luật định, yêu cầu 
từ chủ đầu tư, xu hướng quản lý phát thải.  
 
2.5. Khoảng trống nghiên cứu 
 
 Trên thế giới hiện nay, báo cáo ESG đã chuyển đổi tự nguyện 
sang bắt buộc trong giai đoạn 2020-2024, với hơn 30 quốc gia cam kết 
áp dụng [53]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về Đổi mới sáng tạo định 
hướng phát triển bền vững (SOIs) đã khẳng định khối doanh nghiệp 
vừa và nhỏ (SME) là xu hướng mới. Việc nghiên cứu sâu về nhóm đối 
tượng này là vô cùng cấp thiết, bởi SMEs không chỉ chiếm số lượng lớn 
trên quốc tế, cũng là nguồn tạo ra một phần lớn tổng lượng ô nhiễm 
[54]. Dù vậy, các nghiên cứu về ESG hiện tại đang bộc lộ sự phân hóa 
rõ rệt: phần lớn các công trình chỉ tập trung vào các doanh nghiệp lớn 
(LE), các công ty niêm yết thuộc khối ngành dịch vụ vốn có lợi thế điểm 
cao trong kết quả báo cáo ESG [19]. 
 Cụ thể, xu hướng nghiên cứu trên quốc tế hiện nay đang tập 
trung mạnh vào vai trò của chuyển đổi số, công nghệ. Các bằng chứng 
cho thấy rằng việc ứng dụng công nghệ giúp cải thiện đến hiệu quả hoạt 
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hiệu quả tài chính và gia tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ [20-24]. Tuy nhiên, phần lớn các công trình này đều tập 
trung vào các quốc gia có nền tảng công nghệ như Thái Lan [20] hay 
Trung Quốc [24]. Nên việc triển khai các ứng dụng số hóa vào bối cảnh 
doanh nghiệp SME tại Thành phố Hồ Chí Minh cần được xem xét dựa 
trên mức độ phù hợp. 
 Tại Việt Nam, các nghiên cứu về ESG đang phát triển mạnh mẽ, 
phần lớn các học giả vẫn đang nghiên cứu bối cảnh các công ty niêm 
yết [55, 56] và xoay quanh trong phạm vị phân tích các nguyên nhân, 
rào cản thực thi ESG như: hạn chế về nguồn lực, chuyên môn về chuẩn 
xanh, chuẩn hóa quy trình báo cáo [35, 37, 41]. Hơn nữa, các nghiên 
cứu vẫn còn những hạn chế nhất định do quy mô mẫu khảo sát hay chỉ 
mang tính đặc thù của một địa phương cụ thể [48, 57]. Do đó, hệ thống 
này vẫn rời rạc và chưa hình thành một bộ khung hoàn chỉnh. 
 Nhìn chung, các nghiên cứu trên quốc tế đã thiết lập khung các 
yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) dành cho khối SME thuộc lĩnh vực dịch 
vụ, bán lẻ, sản xuất. Trong khi đó, ngành xây dựng vẫn chưa có công 
trình nghiên cứu nào cho khối nhà thầu phụ SME được thực hiện. Nhằm 
bổ sung khoảng trống về mặt học thuật, nghiên cứu này sử dụng 
phương pháp định tính khám phá (tổng quan tài liệu, tham vấn chuyên 
gia), nhằm sàng lọc các yếu tố phù hợp với bối cảnh thực tiễn của nhà 
thầu phụ SME. Từ đó, hình thành bộ khung lý thuyết đóng vai trò là hệ 
quy chiếu giúp ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp của nhà thầu phụ SME 
phân bổ nguồn lực hợp lý trong giai đoạn tiền triển khai, đồng thời tạo 
tiền đề nền tảng cho các hướng nghiên cứu định lượng về sau. 
 
 

3. Phương pháp nghiên cứu 
 
 Quy trình nghiên cứu tổng quát được thiết kế theo mô hình định 
tính khám phá được mô tả tại Hình 1. Quá trình bắt đầu từ việc hệ 
thống hóa các biến thô thông qua phương pháp tổng quan tài liệu và 
kết hợp với lý thuyết nền, từ đó xây dựng một khung các yếu tố thành 
công cốt lõi (CSFs) sơ bộ. Tiếp theo, để đảm bảo tính khách quan, khung 
nghiên cứu này cần sự kiểm định và tham vấn từ chuyên gia để đối 
chiếu và hiệu chỉnh nhằm phù hợp với bối cảnh nhà thầu phụ SME tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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 Nghiên cứu thực hiện phương pháp lấy mẫu có chủ đích. Thực 
tế trong bối cảnh ngành xây dựng hiện nay, việc tìm kiếm chuyên gia 
am hiểu về ESG là tương đối khó tiếp cận và khan hiếm. Tuy nhiên, để 
đảm bảo tính thực tiễn và độ tin cậy, đối tượng khách thể được lựa 
chọn để thực hiện tham vấn bao gồm ban lãnh đạo, chuyên gia và cấp 
quản lý có độ am hiểu nhất định về phát triển bền vững nói chung, nắm 
rõ thực tiễn áp dụng ESG tại tổ chức của họ và có thâm niên từ 7 đến 
trên 10 năm. Đồng thời, nhằm hiểu rõ hơn cách các bên liên quan đặt 
ra tiêu chí ESG cho khối nhà thầu phụ SME, nghiên cứu này không chỉ 
gói gọn việc tham vấn chuyên gia trong khối SME mà còn mở rộng 
phạm vi ra các đơn vị tư vấn, tổng thầu, chủ đầu tư, ban quản lý dự án 
đã có kinh nghiệm thực hiện trước đây. 
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 Về quy trình tham vấn, bước đầu nghiên cứu tiến hành khai thác 
thực tiễn áp dụng ESG trong giai đoạn tiền triển khai bao gồm: các khó 
khăn, rào cản, hoặc xác định xem việc nhà thầu phụ thực hiện ESG hiện 
tại đang là yêu cầu bắt buộc để lọt vào danh sách ngắn (shortlist) của 
chủ đầu tư, tổng thầu hay chỉ dừng lại ở mức khuyến khích và làm đẹp 
hồ sơ năng lực. Sau đó, các chuyên gia sẽ đánh giá danh sách các yếu 
tố thành công cốt lõi (CSFs) dựa trên các tiêu chí: mức độ quan trọng 
cần tập trung nguồn lực, loại bỏ các yếu tố được xem là không phù hợp 
với thực tiễn ngành xây dựng trong bối cảnh tài chính của SME hiện 
tại, bổ sung các yếu tố mới cần thiết hoặc gộp các yếu tố có sự tương 
đồng với nhau. Cuối cùng, sau khi tổng hợp các góp ý từ chuyên gia, 
kết quả thu được là một khung nghiên cứu đã được hiệu chỉnh, đảm 
bảo tính khách quan và bám sát bối cảnh thực tiễn. 
 

4. Kết quả và thảo luận 
4.1. Kết quả tập mẫu tham vấn chuyên gia  
 
 Hội đồng chuyên gia tham vấn bao gồm 06 thành viên, quy mô 
mẫu này đạt tiêu chuẩn về số lượng chuyên gia cần thiết cho một nghiên 
cứu khoa học [58, 59]. Thành phần hội đồng bao gồm các cá nhân có 
kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực phát triển bền vững và quản trị 
ESG, bao gồm: 03 chủ doanh nghiệp (thâm niên trên 10 năm), 03 
chuyên gia ESG (10 năm kinh nghiệm). Thông tin nhân khẩu học chi 
tiết được thống kê tại Bảng 1. Kế thừa quy trình khảo sát đã thiết lập, 
dựa trên nguyên tắc đồng thuận dữ liệu từ hội đồng, khung nghiên cứu 
sơ bộ đã được tinh lọc và tái cấu trúc nhằm đảm bảo tính khách quan 
và bám sát bối cảnh thực tiễn của các nhà thầu phụ xây dựng SME.

Bảng 1. Thống kê số lượng chuyên gia đã tham vấn cho nghiên cứu. 

Chức vụ Loại hình Mức độ am hiểu ESG Thâm niên Số lượng 

Ban lãnh đạo Doanh nghiệp quy mô vừa Khá tốt 15 năm 2 

Ban lãnh đạo Doanh nghiệp quy mô lớn Rất am hiểu Trên 10 năm 1 

Chuyên gia Chủ đầu tư Rất am hiểu Trên 10 năm 2 

Chuyên gia Ban quản lý dự án Khá tốt Trên 10 năm 1 

 
4.2. Kết quả hiệu chỉnh khung nghiên cứu  
 
 Từ 19 yếu tố ban đầu được trích xuất qua phương pháp tổng 
quan tài liệu, kết quả tham vấn đã dẫn đến những hiệu chỉnh trọng yếu 
trong việc định danh bốn trụ cột chiến lược. Cụ thể, nhóm tài sản hữu 
hình được thay đổi thành nguồn lực tài chính và năng lực công nghệ, 
nhằm nhấn mạnh vai trò cốt lõi của tính minh bạch tài chính và khả 
năng ứng dụng công nghệ. Tiếp đó, khái niệm năng lực nội tại được sử 
dụng để thay thế cho trụ cột 2 là tài sản vô hình, cung cấp một hệ quy 
chiếu bao quát hơn đối với các cấu trúc về văn hóa doanh nghiệp, năng 
lực vận hành và kết quả đầu ra (thương hiệu, sản phẩm). Đối với trụ 
cột 3 là các bên liên quan, hội đồng chuyên gia nhận định tên nhóm 
này mang tính đại trà, chưa phản ánh trọn vẹn sức ép từ thể chế, tiêu 
chuẩn xanh và mạng lưới đối tác. Do đó, thuật ngữ động lực vĩ mô và 
hệ sinh thái đối tác đã được đề xuất và đạt được sự đồng thuận cao. 
 Đồng thời, các yếu tố cấu thành bên trong 4 nhóm trụ cột đều có 
sự thay đổi lớn. Tại Trụ cột 1, hai biến số chất lượng lợi nhuận và quản 
lý tài chính được hợp nhất thành năng lực tài chính và minh bạch trong 
báo cáo, nhằm giảm sự chồng lấn về nội hàm giữa các biến, đồng thời 
dung hòa định nghĩa của hai yếu tố gốc. 
 Bên cạnh đó, sự tái cấu trúc rõ rệt nhất diễn ra tại trụ cột 2 với việc 
bổ sung hai yếu tố mang tính hỗ trợ lẫn nhau. Thứ nhất, xây dựng thương 
hiệu, đóng vai trò gia tăng mức độ nhận diện và sự tín nhiệm từ thị 

trường nhằm tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Thứ hai là giá trị sản phẩm, 
định hướng doanh nghiệp tạo những sản phẩm mang giá trị cộng đồng 
bền vững. Bên cạnh đó, biến số cơ cấu tổ chức được hiệu chỉnh cho chuẩn 
hóa quy trình và báo cáo, nhằm nhấn mạnh yêu cầu về một sơ đồ tổ chức 
minh bạch và chuyên môn hóa cao; không chỉ củng cố tín nhiệm với đối 
tác và giải quyết bài toán can thiệp vi mô, mà còn thiết lập một hệ thống 
tự vận hành dưới góc độ quản trị thực chiến. 
 Cuối cùng, yếu tố xây dựng mạng lưới đối tác chiến lược bền 
vững được hình thành từ việc hợp nhất quản trị nguồn cung ứng và 
năng lực xây dựng quan hệ đối tác chiến lược bền vững nhằm loại trừ 
triệt để hiện tượng trùng lặp phương sai, đồng thời kế thừa trọn vẹn 
tính kết nối của chuỗi giá trị.  
 
4.3. Đề xuất khung khái niệm  
 
 Các yếu tố đã được tinh lọc và hiệu chỉnh từ hội đồng chuyên 
gia, từ đây là cơ sở để nghiên cứu đề xuất khung khái niệm bao gồm 
19 yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) được phân bổ vào 4 trụ cột nền 
tảng. Toàn bộ hệ thống yếu tố này bao gồm mã ký hiệu (F: Factor), 
thuật ngữ, và diễn giải, được trình bày chi tiết tại Bảng 2. Dựa trên cơ 
sở phân định đó, Hình 2 phác họa trực quan cấu trúc phân cụm tổng 
thể của hệ thống biến số nghiên cứu.

 



JOMC 242

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 16 Số 05 năm 2026

Bảng 2. Khái niệm các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs). 
STT Yếu tố Diễn Giải Lý thuyết nền 

F1 Minh bạch báo cáo tài chính và 
hiệu quả kinh doanh 

Khả năng duy trì biên lợi nhuận ổn định kết hợp với năng lực quản 
lý tài chính nhằm tạo nền tảng cho việc đầu tư vào phát triển bền 
vững của doanh nghiệp; đồng thời, việc minh bạch báo cáo giúp 
tiếp cận các quỹ tín dụng xanh và quỹ SME 

Thuyết quan điểm dựa 
trên nguồn lực (RBV) 

F2 Năng lực kỹ thuật và quản trị số 
hóa của nhà thầu 

Khả năng ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và phần mềm 
chuyên ngành để kiểm soát hiệu quả tài nguyên thi công, đồng thời 
số hóa và minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu dự án 

F3 Ứng dụng công nghệ và đổi mới kỹ 
thuật thi công sạch (CIT) 

Tối ưu hóa định mức vật tư và ứng dụng các biện pháp, thiết bị thi 
công thế hệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải và hạn 
chế ô nhiễm tại công trường 

F4 Ứng dụng Fintech, AI, Cloud 
computing 

Khả năng tiếp cận và tích hợp các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân 
tạo, điện toán đám mây, công nghệ tài chính) vào hệ thống vận 
hành nhằm tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao kết quả báo cáo ESG 

F5 Văn hóa doanh nghiệp Tạo ra môi trường làm việc được định hình dựa trên định hướng 
chiến lược phát triển bền vững của ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Thuyết quan điểm dựa 
trên nguồn lực (RBV) 

F6 Năng lực đào tạo và phúc lợi đội 
ngũ nhân sự 

Doanh nghiệp chủ động đào tạo đội ngũ nhân sự về chuyên môn và 
chuẩn xanh để phù hợp với chiến lược triển khai ESG, đồng thời 
duy trì các chính sách phúc lợi thiết thực nhằm giữ chân đội ngũ 
nòng cốt 

F7 Cơ cấu tổ chức Thiết lập sơ đồ bộ máy doanh nghiệp rõ ràng và chuẩn hóa quy 
trình vận hành cho từng bộ phận 

F8 Hệ thống HSE Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi 
trường (HSE) một cách bài bản với quy trình kiểm tra nội bộ 

F9 Năng lực quản trị rủi ro Khả năng nhận diện, đánh giá và kiểm soát hiệu quả các rủi ro phát 
sinh trong và ngoài doanh nghiệp 

F10 Xây dựng thương hiệu Mức độ nhận diện và sự tín nhiệm từ khách hàng cùng với cộng 
đồng, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn 

F11 Giá trị sản phẩm Cung cấp sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn 
gắn liền với giá trị cộng đồng 

F12 Chính sách hỗ trợ và quy định từ 
Chính phủ 

Khả năng tuân thủ các quy định quản lý nhà nước và nhạy bén 
trong việc tiếp cận các chính sách trợ lực vĩ mô (như ưu đãi tín 
dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp SME) để chuyển đổi mô hình 

Thuyết các bên liên quan 
(Stakeholder Theory) 

F13 Tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh 
Khả năng am hiểu và áp dụng các chỉ số chất lượng dựa trên các 
tiêu chuẩn công trình xanh như LEED, LOTUS, EDGE theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư/ Tổng thầu 

F14 Đáp ứng yêu cầu minh bạch của 
các bên liên quan 

Năng lực chủ động nhận diện, thiết lập quy trình báo cáo chuẩn 
hóa và cung cấp dữ liệu ESG (như báo cáo phát thải, tín chỉ carbon) 
nhằm đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn khắt khe từ mạng lưới đối 
tác, đặc biệt là các Chủ đầu tư 

F15 Tham gia mạng lưới hiệp hội 
ngành nghề 

Sự chủ động gia nhập các hiệp hội và mạng lưới liên kết nhằm cập 
nhật xu hướng pháp lý, học hỏi mô hình thực chiến từ các doanh 
nghiệp tiên phong, và chia sẻ nguồn lực (công nghệ, chuyên gia) 
nhằm giảm thiểu chi phí trong quá trình chuyển đổi 

F16 Xây dựng mạng lưới đối tác chiến 
lược bền vững 

Ưu tiên thiết lập và duy trì hệ sinh thái hợp tác (cung ứng vật liệu 
xanh, minh bạch báo cáo phát thải, tín chỉ carbon ...) nhằm thay 
thế cho mô hình cạnh tranh thuần túy về giá rẻ 
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Bảng 2. Khái niệm các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs). 
STT Yếu tố Diễn Giải Lý thuyết nền 

F1 Minh bạch báo cáo tài chính và 
hiệu quả kinh doanh 

Khả năng duy trì biên lợi nhuận ổn định kết hợp với năng lực quản 
lý tài chính nhằm tạo nền tảng cho việc đầu tư vào phát triển bền 
vững của doanh nghiệp; đồng thời, việc minh bạch báo cáo giúp 
tiếp cận các quỹ tín dụng xanh và quỹ SME 

Thuyết quan điểm dựa 
trên nguồn lực (RBV) 

F2 Năng lực kỹ thuật và quản trị số 
hóa của nhà thầu 

Khả năng ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và phần mềm 
chuyên ngành để kiểm soát hiệu quả tài nguyên thi công, đồng thời 
số hóa và minh bạch hóa toàn bộ dữ liệu dự án 

F3 Ứng dụng công nghệ và đổi mới kỹ 
thuật thi công sạch (CIT) 

Tối ưu hóa định mức vật tư và ứng dụng các biện pháp, thiết bị thi 
công thế hệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải và hạn 
chế ô nhiễm tại công trường 

F4 Ứng dụng Fintech, AI, Cloud 
computing 

Khả năng tiếp cận và tích hợp các công nghệ tiên tiến (trí tuệ nhân 
tạo, điện toán đám mây, công nghệ tài chính) vào hệ thống vận 
hành nhằm tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao kết quả báo cáo ESG 

F5 Văn hóa doanh nghiệp Tạo ra môi trường làm việc được định hình dựa trên định hướng 
chiến lược phát triển bền vững của ban lãnh đạo doanh nghiệp 

Thuyết quan điểm dựa 
trên nguồn lực (RBV) 

F6 Năng lực đào tạo và phúc lợi đội 
ngũ nhân sự 

Doanh nghiệp chủ động đào tạo đội ngũ nhân sự về chuyên môn và 
chuẩn xanh để phù hợp với chiến lược triển khai ESG, đồng thời 
duy trì các chính sách phúc lợi thiết thực nhằm giữ chân đội ngũ 
nòng cốt 

F7 Cơ cấu tổ chức Thiết lập sơ đồ bộ máy doanh nghiệp rõ ràng và chuẩn hóa quy 
trình vận hành cho từng bộ phận 

F8 Hệ thống HSE Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe và Môi 
trường (HSE) một cách bài bản với quy trình kiểm tra nội bộ 

F9 Năng lực quản trị rủi ro Khả năng nhận diện, đánh giá và kiểm soát hiệu quả các rủi ro phát 
sinh trong và ngoài doanh nghiệp 

F10 Xây dựng thương hiệu Mức độ nhận diện và sự tín nhiệm từ khách hàng cùng với cộng 
đồng, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn 

F11 Giá trị sản phẩm Cung cấp sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật mà còn 
gắn liền với giá trị cộng đồng 

F12 Chính sách hỗ trợ và quy định từ 
Chính phủ 

Khả năng tuân thủ các quy định quản lý nhà nước và nhạy bén 
trong việc tiếp cận các chính sách trợ lực vĩ mô (như ưu đãi tín 
dụng, quỹ hỗ trợ doanh nghiệp SME) để chuyển đổi mô hình 

Thuyết các bên liên quan 
(Stakeholder Theory) 

F13 Tiêu chuẩn quốc tế về công trình xanh 
Khả năng am hiểu và áp dụng các chỉ số chất lượng dựa trên các 
tiêu chuẩn công trình xanh như LEED, LOTUS, EDGE theo yêu cầu 
của Chủ đầu tư/ Tổng thầu 

F14 Đáp ứng yêu cầu minh bạch của 
các bên liên quan 

Năng lực chủ động nhận diện, thiết lập quy trình báo cáo chuẩn 
hóa và cung cấp dữ liệu ESG (như báo cáo phát thải, tín chỉ carbon) 
nhằm đáp ứng chính xác các tiêu chuẩn khắt khe từ mạng lưới đối 
tác, đặc biệt là các Chủ đầu tư 

F15 Tham gia mạng lưới hiệp hội 
ngành nghề 

Sự chủ động gia nhập các hiệp hội và mạng lưới liên kết nhằm cập 
nhật xu hướng pháp lý, học hỏi mô hình thực chiến từ các doanh 
nghiệp tiên phong, và chia sẻ nguồn lực (công nghệ, chuyên gia) 
nhằm giảm thiểu chi phí trong quá trình chuyển đổi 

F16 Xây dựng mạng lưới đối tác chiến 
lược bền vững 

Ưu tiên thiết lập và duy trì hệ sinh thái hợp tác (cung ứng vật liệu 
xanh, minh bạch báo cáo phát thải, tín chỉ carbon ...) nhằm thay 
thế cho mô hình cạnh tranh thuần túy về giá rẻ 

STT Yếu tố Diễn Giải Lý thuyết nền 

F17 Đạo đức của lãnh đạo Năng lực làm gương của người đứng đầu trong việc tuân thủ đạo 
đức kinh doanh, duy trì sự công bằng và minh bạch tuyệt đối 

Thuyết thượng tầng 
(UET) 

F18 Tư duy lãnh đạo đổi mới và cam 
kết đầu tư, tầm nhìn dài hạn 

Sự cam kết của ban lãnh đạo trong việc đầu tư dài hạn cho tiêu 
chuẩn bền vững thay vì chỉ chạy theo lợi nhuận trước mắt 

F19 Năng lực hoạch định chiến lược 
thích ứng 

Năng lực của ban lãnh đạo trong việc dự báo các xu hướng vĩ mô 
(chính sách Nhà nước, xu hướng báo cáo tài chính quốc tế ...) chủ 
động lên các kế hoạch thay vì phản ứng thụ động trước biến đổi 

 
4.4. Thảo luận  
 

 
Hình 2. Khung các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) trong 

việc tích hợp ESG vào nhà thầu phụ xây dựng SME. 
 
 Trong việc giải quyết sự tranh luận quan điểm giữa trụ cột 1 
(nguồn lực tài chính và năng lực công nghệ) và trụ cột 4 (tư duy và 
năng lực của thượng tầng), kết quả tham vấn cho thấy hầu như các 
chuyên gia đều đồng thuận rằng trụ cột 4 đóng vai trò quyết định đối 
với sự thành công của tiến trình tích hợp ESG tại doanh nghiệp. Nguyên 
nhân nằm ở việc ban lãnh đạo là người ra quyết định chiến lược thực 
thi cho doanh nghiệp, trong khi các năng lực tài chính hay công nghệ 
chỉ đóng vai trò là công cụ bổ trợ nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát 
triển bền vững. Ban lãnh đạo các nhà thầu SME cần thiết lập một hệ tư 
duy ESG chuẩn mực nhằm chủ động phân bổ ngân sách, định hướng 
chiến lược và thúc đẩy văn hóa tuân thủ; nếu thiếu vắng sự cam kết từ 
thượng tầng, lộ trình ESG sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng chi phí 
hoặc dẫn đến các rủi ro tẩy xanh (greenwashing). 

 Năng lực tài chính và công nghệ đóng vai trò hiện thực hóa các 
cam kết này. Đối với lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, việc lựa chọn 
các giải pháp công nghệ xanh để tối ưu chi phí thông qua tham gia 
mạng lưới hiệp hội ngành nghề (F15) và tiếp cận các nguồn tín dụng 
xanh phù hợp với quy mô tổ chức. Do đó, tư duy thượng tầng bắt buộc 
phải định hình trước nhằm thiết lập nền tảng cho định hướng cho việc 
sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Cơ chế này được giải thích thông 
qua bối cảnh cấu trúc quyền lực tập trung của các doanh nghiệp SME, 
nơi mọi quyết định phân bổ đều phụ thuộc vào chủ sở hữu. Do vậy, nếu 
thiếu đạo đức của lãnh đạo (F17) cũng như tư duy lãnh đạo đổi mới và 
cam kết đầu tư, tầm nhìn dài hạn (F18), sự phân bổ nguồn lực sai lệch 
sẽ tất yếu dẫn đến thất bại trong việc áp dụng các tiêu chuẩn ESG. 
 Trên thị trường xây dựng tại Việt Nam hiện nay, kết quả tham 
vấn chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng đang tồn tại trạng thái kép. Cụ thể, 
tại các phân khúc dự án có quy mô nhỏ, ESG chỉ mang tính khuyến 
khích. Ngược lại, đối với các dự án FDI, công trình xanh, việc nhà thầu 
phụ phải tuân thủ các tiêu chí bền vững đã trở thành điều kiện tiên 
quyết mang tính bắt buộc. Trong quá khứ, hai tiêu chí lựa chọn nhà 
thầu được ưu tiên đó là giá cả, tiến độ, thì hiện tại, các chuyên gia đã 
chỉ ra rằng một hồ sơ xanh, minh bạch trong các dữ liệu (tài chính, phát 
thải) đang trở thành lợi thế cạnh tranh để các nhà thầu phụ SME có thể 
tham gia vào các dự án lớn, từ đó xây dựng thành các đối tác chiến 
lược với tổng thầu, chủ đầu tư. Dưới các áp lực này, việc nhà thầu phụ 
SME phải nắm bắt tiêu chuẩn quốc tế công trình xanh (F13), cũng như 
đáp ứng yêu cầu minh bạch của các bên liên quan (F14) là những việc 
mà nhà thầu phụ SME cần phải khẩn trương thực hiện.  
 Không những thế, để quy trình tích hợp ESG trở nên dễ dàng hơn, 
việc nắm bắt chính sách hỗ trợ từ Chính phủ (F12) nhằm tiếp cận các quỹ 
ESG, SME là cần thiết đối với doanh nghiệp đang trong giai đoạn tích hợp 
chuẩn ESG. Điều này, được làm sáng tỏ lại yếu tố minh bạch báo cáo tài 
chính và hiệu quả kinh doanh (F1), bởi vì một hệ thống dữ liệu minh 
bạch là một trong những điều kiện quan trọng nhất, mà doanh nghiệp cần 
phải vượt qua vòng thẩm định của các định chế tài chính trước khi tiếp 
cận được nguồn vốn từ các quỹ phát triển xanh. Tuy nhiên, nếu doanh 
nghiệp quá tập trung việc đáp ứng các tiêu chí về tài chính, báo cáo phát 
thải, tiêu chuẩn xanh của các bên yêu cầu chỉ nhằm mục đích đủ điều 
kiện tham gia vào các dự án, điều này dẫn các hiện tượng tẩy xanh 
(greenwashing). Các chuyên gia cũng đã nhấn mạnh rằng, thay vì chạy 
theo các chỉ số bề mặt, nhà thầu phụ SME cần tập trung củng cố năng lực 
nội tại của doanh nghiệp (trụ cột 2), đây mới là yếu tố quyết định sự 
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thành công của họ khi thực hiện dự án trên thực tế. Nếu doanh nghiệp 
không sở hữu một nền tảng văn hóa doanh nghiệp (F5) vững chắc, thiếu 
hụt trong công tác đào tạo, phúc lợi cho đội ngũ nhân sự (F6) và không 
tạo được các giá trị sản phẩm (F11) mang giá trị thực tiễn, mọi cam kết 
ban đầu chỉ mang tính chất tẩy xanh bề mặt. Thực tiễn ngành xây dựng 
cho thấy, khi bước vào giai đoạn thực hiện dự án, sự bất đối xứng giữa 
hồ sơ năng lực và năng lực thực hiện thực tế là vấn đề phổ biến, đồng 
thời là nguyên nhân dẫn đến việc các nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng 
sớm từ phía tổng thầu, chủ đầu tư trước thời hạn.  
 
4.5. Hàm ý quản trị  
 
 Hiệu quả của các chiến lược ESG phụ thuộc lớn vào bối cảnh đặc 
thù ngành [53]. Cụ thể, theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cho thấy 
sự khác biệt về sự phân hóa giữa nhóm ngành sản xuất vật liệu như bê 
tông, thép (mã C) [60] là ngành được nhận định là báo cáo ESG cực kỳ 
hiệu quả trong ngành sản xuất có tính trọng yếu môi trường cao, có khả 
năng định lượng phát thải trực tiếp [53], do đó nhóm này tập trung vào 
khả năng kiểm soát phát thải tốt, đòi hỏi chiến lược chuyên sâu vào 
công nghệ sản xuất. Ngược lại, đối tượng của nghiên cứu là các nhà 
thầu phụ xây dựng SME được xếp loại mảng thi công (mã F) [60]. Do 
đó, lộ trình tích hợp ESG dành cho ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp nhà 
thầu phụ SME cần được tinh gọn phù hợp với thực tiễn, có định hướng 
rõ ràng và bám sát thực tiễn ngành.  
 Cụ thể, ở giai đoạn tiền triển khai tích hợp ESG, chiến lược phân 
bổ nguồn lực hợp lý là vô cùng quan trọng. Thay vì tập trung nguồn 
lực vào yếu tố công nghệ làm tăng hiệu quả báo cáo ESG như AI, Fintech, 
Cloud computing (F4), thì doanh nghiệp nên tập trung xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp (F5) và cơ cấu tổ chức (F7) một cách bài bản, có quy 
trình rõ ràng được định hình dựa trên định hướng chiến lược phát triển 
bền vững của ban lãnh đạo doanh nghiệp đi kèm với năng lực quản trị 
rủi ro (F9) giúp tạo một nền tảng vững chắc. Tiếp theo, ngân sách nên 
đầu tư vào đào tạo và phúc lợi đội ngũ nhân sự (F6) nhằm nâng cao 
chuyên môn về kỹ thuật, quản trị số hóa và nắm rõ các chuẩn xanh quốc 
tế (F13) hiện hành để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ tổng thầu, 
chủ đầu tư.  
 Về chiến lược đối ngoại, khối SME cũng có thể thông qua tham 
gia hiệp hội ngành nghề (F15) để nhận được sự hỗ trợ từ các doanh 
nghiệp lớn (LE) trong mảng đào tạo nhân sự. Vì Chính phủ khuyến 
khích sự hỗ trợ của LE về công nghệ, kiến thức, nhân lực cho SME, từ 
đó họ được giảm phần trăm thuế doanh thu hàng năm [3]. Đồng thời, 
việc gia nhập hiệp hội cũng góp phần giúp doanh nghiệp giảm tải chi 
phí tiếp cận các công nghệ thi công mới, kỹ thuật thi công xanh (CIT) 
(F3) thông qua chia sẻ chi phí tiếp cận với các doanh nghiệp khác trong 
mạng lưới SME. Đặc biệt, đối với gói thầu thi công trọn gói, việc xây 
dựng quan hệ đối tác bền vững (F16) với các nhà cung ứng vật tư (mã 
C) có các chứng nhận xanh, báo cáo phát thải, tín chỉ carbon là tiêu chí 
quan trọng trong việc lựa chọn đối tác hợp tác lâu dài. Nếu không quản 
lý chặt chẽ số liệu đầu vào, nhà thầu phụ SME có nguy cơ vi phạm ranh 
giới quản lý phát thải Phạm vi 3 (Scope 3) từ chuỗi cung ứng, nhận 

hình phạt tài chính và nguy cơ chấm dứt hợp đồng sớm [14, 16, 18]. 
Cuối cùng, một nền tảng minh bạch trong báo cáo tài chính và hiệu quả 
kinh doanh (F1) là cầu nối cho sự thành công của doanh nghiệp. Bởi vì, 
đây là yếu tố quyết định xem khối nhà thầu phụ SME chứng minh hồ 
sơ năng lực xanh đáp ứng yêu cầu các bên liên quan (F14) để tham gia 
vào các dự án. Ngoài ra, đây cũng là một trong các yêu cầu khắt khe để 
nhận được các chính sách hỗ trợ tín dụng xanh từ Chính phủ, từ đó 
củng cố việc xây dựng thương hiệu (F10), giúp tăng lợi thế cạnh tranh 
cho doanh nghiệp trên thị trường.   
 
5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu 
 
 Nhằm mục đích xác định và hệ thống hóa thành một bộ khung 
các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) bám sát thực tiễn cho tiến trình 
tích hợp ESG tại các nhà thầu phụ xây dựng SME tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, nghiên cứu đã thực hiện phương pháp tổng quan tài liệu và tham 
vấn chuyên gia, qua đó đã nhận diện thành công 19 yếu tố CSFs. Các 
yếu tố này được phân nhóm vào 4 trụ cột chiến lược bao gồm: nguồn 
lực tài chính và năng lực công nghệ; năng lực nội tại; động lực vĩ mô 
và hệ sinh thái đối tác; tư duy và năng lực của thượng tầng. Trong đó, 
năng lực nội tại (trụ cột 2) và tư duy và năng lực của thượng tầng (trụ 
cột 4) được các chuyên gia đánh giá là 2 nhóm nên tập trung và phân 
bổ nguồn lực trong quá trình tích hợp ESG cho các nhà thầu phụ SME 
ở giai đoạn tiền triển khai. 
 Về mặt học thuật, nghiên cứu cũng góp phần lấp đầy khoảng 
trống tài liệu về ESG đối với phân khúc doanh nghiệp xây dựng SME ở 
Việt Nam. Việc kết hợp hệ thống các lý thuyết nền như Thuyết Thượng 
Tầng (UET), Nguồn lực (RBV), Các Bên Liên quan (Stakeholder Theory) 
đã tạo hệ quy chiếu cho phân khúc nhà thầu phụ (mã F). Về đóng góp 
thực tiễn, nghiên cứu đề xuất 2 hàm ý quản trị trọng tâm: (1) trước mắt 
doanh nghiệp cần tập trung vào năng lực nội tại, thay vì phân bổ phần 
lớn dòng tiền vào công nghệ, giải quyết báo cáo ESG mang tính đối phó 
bề mặt; (2) chiến lược đối ngoại: tham gia hiệp hội ngành nghề, xây 
dựng đối tác chiến lược nhằm học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ chi phí công 
nghệ mới và nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp lớn và Chính phủ.  
 Dù đạt được những kết quả nhất định, nghiên cứu này vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế. Do giới hạn của phương pháp định tính trong 
việc xây dựng bộ khung ban đầu, các yếu tố này cần tiếp tục kiểm định 
bằng các phương pháp định lượng nhằm xác định trọng số và xếp hạng 
thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, nên chưa phản ánh được toàn diện bức tranh cho 
toàn bộ ngành xây dựng tại Việt Nam. Đối với các hướng nghiên cứu 
trong tương lai, tác giả đề xuất các hướng triển khai sau: đánh giá mức 
độ đồng thuận đối với 4 trụ cột giữa các bên liên quan; ứng dụng các 
mô hình đánh giá đa tiêu chí (FANP-DEMATEL) để thiết lập mạng lưới 
quan hệ nhân quả và trọng số giữa các yếu tố; phát triển một bộ quy 
trình hướng dẫn cụ thể và rút gọn; hoặc ứng dụng Thuyết mô hình 
trưởng thành (Maturity Model) để đo lường mức độ tích hợp ESG của 
doanh nghiệp. Cuối cùng, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các trung 
tâm kinh tế khác hoặc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.      
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thành công của họ khi thực hiện dự án trên thực tế. Nếu doanh nghiệp 
không sở hữu một nền tảng văn hóa doanh nghiệp (F5) vững chắc, thiếu 
hụt trong công tác đào tạo, phúc lợi cho đội ngũ nhân sự (F6) và không 
tạo được các giá trị sản phẩm (F11) mang giá trị thực tiễn, mọi cam kết 
ban đầu chỉ mang tính chất tẩy xanh bề mặt. Thực tiễn ngành xây dựng 
cho thấy, khi bước vào giai đoạn thực hiện dự án, sự bất đối xứng giữa 
hồ sơ năng lực và năng lực thực hiện thực tế là vấn đề phổ biến, đồng 
thời là nguyên nhân dẫn đến việc các nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng 
sớm từ phía tổng thầu, chủ đầu tư trước thời hạn.  
 
4.5. Hàm ý quản trị  
 
 Hiệu quả của các chiến lược ESG phụ thuộc lớn vào bối cảnh đặc 
thù ngành [53]. Cụ thể, theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam cho thấy 
sự khác biệt về sự phân hóa giữa nhóm ngành sản xuất vật liệu như bê 
tông, thép (mã C) [60] là ngành được nhận định là báo cáo ESG cực kỳ 
hiệu quả trong ngành sản xuất có tính trọng yếu môi trường cao, có khả 
năng định lượng phát thải trực tiếp [53], do đó nhóm này tập trung vào 
khả năng kiểm soát phát thải tốt, đòi hỏi chiến lược chuyên sâu vào 
công nghệ sản xuất. Ngược lại, đối tượng của nghiên cứu là các nhà 
thầu phụ xây dựng SME được xếp loại mảng thi công (mã F) [60]. Do 
đó, lộ trình tích hợp ESG dành cho ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp nhà 
thầu phụ SME cần được tinh gọn phù hợp với thực tiễn, có định hướng 
rõ ràng và bám sát thực tiễn ngành.  
 Cụ thể, ở giai đoạn tiền triển khai tích hợp ESG, chiến lược phân 
bổ nguồn lực hợp lý là vô cùng quan trọng. Thay vì tập trung nguồn 
lực vào yếu tố công nghệ làm tăng hiệu quả báo cáo ESG như AI, Fintech, 
Cloud computing (F4), thì doanh nghiệp nên tập trung xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp (F5) và cơ cấu tổ chức (F7) một cách bài bản, có quy 
trình rõ ràng được định hình dựa trên định hướng chiến lược phát triển 
bền vững của ban lãnh đạo doanh nghiệp đi kèm với năng lực quản trị 
rủi ro (F9) giúp tạo một nền tảng vững chắc. Tiếp theo, ngân sách nên 
đầu tư vào đào tạo và phúc lợi đội ngũ nhân sự (F6) nhằm nâng cao 
chuyên môn về kỹ thuật, quản trị số hóa và nắm rõ các chuẩn xanh quốc 
tế (F13) hiện hành để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ tổng thầu, 
chủ đầu tư.  
 Về chiến lược đối ngoại, khối SME cũng có thể thông qua tham 
gia hiệp hội ngành nghề (F15) để nhận được sự hỗ trợ từ các doanh 
nghiệp lớn (LE) trong mảng đào tạo nhân sự. Vì Chính phủ khuyến 
khích sự hỗ trợ của LE về công nghệ, kiến thức, nhân lực cho SME, từ 
đó họ được giảm phần trăm thuế doanh thu hàng năm [3]. Đồng thời, 
việc gia nhập hiệp hội cũng góp phần giúp doanh nghiệp giảm tải chi 
phí tiếp cận các công nghệ thi công mới, kỹ thuật thi công xanh (CIT) 
(F3) thông qua chia sẻ chi phí tiếp cận với các doanh nghiệp khác trong 
mạng lưới SME. Đặc biệt, đối với gói thầu thi công trọn gói, việc xây 
dựng quan hệ đối tác bền vững (F16) với các nhà cung ứng vật tư (mã 
C) có các chứng nhận xanh, báo cáo phát thải, tín chỉ carbon là tiêu chí 
quan trọng trong việc lựa chọn đối tác hợp tác lâu dài. Nếu không quản 
lý chặt chẽ số liệu đầu vào, nhà thầu phụ SME có nguy cơ vi phạm ranh 
giới quản lý phát thải Phạm vi 3 (Scope 3) từ chuỗi cung ứng, nhận 

hình phạt tài chính và nguy cơ chấm dứt hợp đồng sớm [14, 16, 18]. 
Cuối cùng, một nền tảng minh bạch trong báo cáo tài chính và hiệu quả 
kinh doanh (F1) là cầu nối cho sự thành công của doanh nghiệp. Bởi vì, 
đây là yếu tố quyết định xem khối nhà thầu phụ SME chứng minh hồ 
sơ năng lực xanh đáp ứng yêu cầu các bên liên quan (F14) để tham gia 
vào các dự án. Ngoài ra, đây cũng là một trong các yêu cầu khắt khe để 
nhận được các chính sách hỗ trợ tín dụng xanh từ Chính phủ, từ đó 
củng cố việc xây dựng thương hiệu (F10), giúp tăng lợi thế cạnh tranh 
cho doanh nghiệp trên thị trường.   
 
5. Kết luận và đề xuất hướng nghiên cứu 
 
 Nhằm mục đích xác định và hệ thống hóa thành một bộ khung 
các yếu tố thành công cốt lõi (CSFs) bám sát thực tiễn cho tiến trình 
tích hợp ESG tại các nhà thầu phụ xây dựng SME tại Thành phố Hồ Chí 
Minh, nghiên cứu đã thực hiện phương pháp tổng quan tài liệu và tham 
vấn chuyên gia, qua đó đã nhận diện thành công 19 yếu tố CSFs. Các 
yếu tố này được phân nhóm vào 4 trụ cột chiến lược bao gồm: nguồn 
lực tài chính và năng lực công nghệ; năng lực nội tại; động lực vĩ mô 
và hệ sinh thái đối tác; tư duy và năng lực của thượng tầng. Trong đó, 
năng lực nội tại (trụ cột 2) và tư duy và năng lực của thượng tầng (trụ 
cột 4) được các chuyên gia đánh giá là 2 nhóm nên tập trung và phân 
bổ nguồn lực trong quá trình tích hợp ESG cho các nhà thầu phụ SME 
ở giai đoạn tiền triển khai. 
 Về mặt học thuật, nghiên cứu cũng góp phần lấp đầy khoảng 
trống tài liệu về ESG đối với phân khúc doanh nghiệp xây dựng SME ở 
Việt Nam. Việc kết hợp hệ thống các lý thuyết nền như Thuyết Thượng 
Tầng (UET), Nguồn lực (RBV), Các Bên Liên quan (Stakeholder Theory) 
đã tạo hệ quy chiếu cho phân khúc nhà thầu phụ (mã F). Về đóng góp 
thực tiễn, nghiên cứu đề xuất 2 hàm ý quản trị trọng tâm: (1) trước mắt 
doanh nghiệp cần tập trung vào năng lực nội tại, thay vì phân bổ phần 
lớn dòng tiền vào công nghệ, giải quyết báo cáo ESG mang tính đối phó 
bề mặt; (2) chiến lược đối ngoại: tham gia hiệp hội ngành nghề, xây 
dựng đối tác chiến lược nhằm học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ chi phí công 
nghệ mới và nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp lớn và Chính phủ.  
 Dù đạt được những kết quả nhất định, nghiên cứu này vẫn còn 
tồn tại một số hạn chế. Do giới hạn của phương pháp định tính trong 
việc xây dựng bộ khung ban đầu, các yếu tố này cần tiếp tục kiểm định 
bằng các phương pháp định lượng nhằm xác định trọng số và xếp hạng 
thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó, phạm vi nghiên cứu chỉ tập trung tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, nên chưa phản ánh được toàn diện bức tranh cho 
toàn bộ ngành xây dựng tại Việt Nam. Đối với các hướng nghiên cứu 
trong tương lai, tác giả đề xuất các hướng triển khai sau: đánh giá mức 
độ đồng thuận đối với 4 trụ cột giữa các bên liên quan; ứng dụng các 
mô hình đánh giá đa tiêu chí (FANP-DEMATEL) để thiết lập mạng lưới 
quan hệ nhân quả và trọng số giữa các yếu tố; phát triển một bộ quy 
trình hướng dẫn cụ thể và rút gọn; hoặc ứng dụng Thuyết mô hình 
trưởng thành (Maturity Model) để đo lường mức độ tích hợp ESG của 
doanh nghiệp. Cuối cùng, cần mở rộng phạm vi nghiên cứu ra các trung 
tâm kinh tế khác hoặc trên toàn lãnh thổ Việt Nam.      
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